
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
TRƯỜNG THPT HOÀNG DIỆU

KIỂM TRA CUỐI KÌ I – NĂM HỌC 2022 - 2023
MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN - KHỐI LỚP 11

 Thời gian làm bài : 45 Phút

Phần đáp án câu trắc nghiệm: 
701 702 703 704

1 B C C D
2 A C A B
3 B C A B
4 B B D A
5 D A A D
6 B A B A
7 D B B D
8 A D B A
9 C D B D
10 D B B D
11 C B D A
12 C B D C
13 A B A B
14 A C D A
15 D A D D

ĐÁP ÁN TỰ LUẬN ĐỀ : 701,703
Câu 1 (1,25 điểm)
-Cầu là khối lượng hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng cần mua trong một thời kì nhất 
định tương ứng với giá cả và thu nhập xác định. (0,75)
-Vd:    (0,5 đ)   
Câu 2 (1,5 điểm): 
 - Người thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị là chị H. ( 0.5đ)
- Người thực hiện tốt yêu cầu của quy luật giá trị mang lại cho họ nhiều lợi nhuận về mình 
hơn những người khác. (0,5đ)
- Vì thời gian lao động cá biệt của chị H thấp hơn so với thời gian lao động xã hội cần thiết. 
(0,5 đ)
Câu 3 (2,25 điểm):
*Các chức năng của tiền tệ:
-Thước đo giá trị.         ( 0,25 đ)
-Phương tiện lưu thông. ( 0,25 đ)
- Phương tiện thanh toán. ( 0,25 đ)
- phương tiện cất trữ.  (0,25 đ)
- Tiền tệ thế giới.  (0,25 đ)
* Việc các bạn mua hàng và siêu thị in giá công khai như vậy là biểu hiện các chức 
năng của tiền tệ là: 
+ Thước đo gá trị.     (0.5đ)
+ Phương tiện thanh toán. (0.5đ)
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ĐÁP ÁN TỰ LUẬN ĐỀ 702,704

Câu 1 (1,25 điểm)
- Cung là khối lượng hàng hóa, dịch vụ hiện có trên thị trường và chuẩn bị đưa ra thị trường 
trong một thời kì nhất định, tương ứng với mức giá cả, khả năng sản xuất và chi phí sản xuất 
xác định. (0,75)
-Vd:    (0,5 đ)   
Câu 2 (1,5 điểm): 
 - Người vi phạm yêu cầu của quy luật giá trị là anh C. ( 0.5đ)
- Người vi phạm yêu cầu của quy luật giá trị sẽ bị thua lỗ dẫn đến phá sản. (0,5đ)
- Vì thời gian lao động cá biệt của anh C cao hơn so với thời gian lao động xã hội cần thiết. 
(0,5 đ)
Câu 3 (2,25 điểm):
*Các chức năng của tiền tệ:
-Thước đo giá trị.         ( 0,25 đ)
-Phương tiện lưu thông. ( 0,25 đ)
- Phương tiện thanh toán. ( 0,25 đ)
- phương tiện cất trữ.  (0,25 đ)
- Tiền tệ thế giới.  (0,25 đ)
* Việc các bạn mua hàng và siêu thị in giá công khai như vậy là biểu hiện các chức 
năng của tiền tệ là: 
+ Thước đo gá trị.     (0.5đ)
+ Phương tiện thanh toán. (0.5đ)

 

2


